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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, 

TỈNH TÂY NINH 
               

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Hạ; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vũ Hòa; 

                                         2. Bà Lâm Thi ̣ Tơị. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ Thi ̣ Tuyết Mai, thư ký 

Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu tham gia 

phiên tòa: Ông Võ Công Đức, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

191/2023/TLST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc “tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2023/QĐXX ngày 03 

tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Xuân H, sinh năm 1970; nơi cư trú: Ấp 

Láng, xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; có đơn xin vắng 

mặt. 

2. Bị đơn: Ông Lưu Thế G, sinh năm 1962; vắng mặt. 

                Bà Võ Thị D, sinh năm 1962; vắng mặt. 

Nơi cư trú: Ấp BL, xã CL, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
 

NHẬN THẤY: 
 

Bà  Trần Thị Xuân H trình bày:  

Ngày 07-8-2022, bà D đến nhà bà vay số tiền 150.000.000 đồng để trả 

nợ ngân hàng, hai bên không có thỏa thuận lãi suất, hẹn bằng lời nói khoảng 

15 ngày ngày sau trả laị. Bà đưa tiền mặt cho bà D nhận, bà D có viết biên 

nhận mượn tiền. Khi bà D mượn tiền, ông G không đi cùng nhưng việc vay 

tiền ông G biết. Bà có đến nhà gặp ông G thì ông G hứa sẽ nói bà D trả laị 

tiền cho bà. Bà, bà D, ông G quen thân nên bà không cho ông G ký tên vào 

giấy mượn tiền. 
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Nay bà yêu cầu bà D, ông G trả cho bà số tiền 150.000.000 đồng và tiền 

lãi theo quy định của pháp luật từ ngày nộp đơn khởi kiêṇ 18-4-2023 cho đến 

nay. 

Ông Lưu Thế G trình bày: Ông và bà Võ Thi ̣ D tuy là vơ ̣chồng, sống 

chung nhà nhưng viêc̣ ai nấy làm. Trong gia đình thì bà D là người giữ tiền, 

quán xuyến viêc̣ chi tiêu gia đình. Viêc̣ bà D vay mươṇ như thế nào ông 

không biết, bà D không nói với ông. Ông không thấy bà D mua đươc̣ tài sản 

gì cho gia đình, gia đình chỉ tỉnh thoảng đi du lic̣h, ông không biết có việc 

vay mươṇ tiền. Trước đây có người tố cáo bà D đến công an huyêṇ Dương 

Minh Châu. Bà D làm viêc̣ xong thì bỏ đi khỏi điạ phương, khi đi âm thầm 

không có báo cho ông hay người thân nào khác. Nay bà Trần Thi ̣ Xuân H 

khởi kiêṇ ông và bà D trả số tiền 150.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định 

pháp luâṭ thì ông không đồng ý trả nơ ̣ cho bà Trần Thi ̣ Xuân H. Đây là nơ ̣

riêng của bà D. 

Bà Võ Thị D trình bày: Vắng măṭ, không tham gia tố tuṇg nên không có 

lời trình bày. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét 

xử và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, 

nội dung, thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa. Việc chấp hành 

pháp luật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn đã thực hiện đúng quyền 

và nghĩa vụ tố tụng theo quy định tại Điều 70, 71; bị đơn vắng mặt không đến 

Tòa theo giấy triệu tập, không tham gia hòa giải đã không thực hiện đúng 

quyền và nghĩa vụ tố tụng theo Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 + Về nội dung: Căn cứ vào Điều 155, 429, 463, 466, 470 Bộ luật dân 

sự 2015, Điều 27 Luật HNGĐ năm 2014; Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí. 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Xuân H đối với bà Võ 

Thị D, ông Lưu Thế G về tranh chấp hợp đồng vay tài sản: 

 Buộc bà Võ Thị D, ông Lưu Thế G có trách nhiệm liên đới trả cho bà 

Trần Thị Xuân H số tiền 150.000.000 đồng và lãi theo quy định của pháp luật 

kể từ ngày 18/4/2023. 

 Các đương sự phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tuc̣ tố tuṇg: 

Taị đơn khởi kiện, bà H đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của 

người bà D. Bà D sau khi bị Công an Huyện Dương Minh Châu làm việc đã 

đi khỏi điạ phương. Ông G không cung cấp địa chỉ hiện nay của bà D. Bà D 

thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho bà H được coi là cố tình giấu địa 
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chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 Bộ luật dân 

sự năm 2015. Tòa án tiếp tục giải quyết vu ̣ án theo thủ tục chung theo quy 

điṇh taị khoản 3 Điều 6 Nghi ̣ quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 

năm 2017 của Hôị đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Quá trình giải quyết vụ án, bà D, ông G đươc̣ tống đaṭ hơp̣ lê ̣ nhưng 

vắng măṭ không lý do. Tòa án tiến hành xét xử vu ̣án vắng măṭ đương sư ̣theo 

quy định tại Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.   

 [2] Tại giấy nợ ngày 07-8-2022, do bà D viết nhận nợ, thể hiện bà D 

vay của bà H số tiền 150.000.000 đồng. Tại biên bản làm việc ngày 11-11-

2022 tại Công an Huyện Dương Minh Châu, bà D cũng thừa nhận bà có vay 

của bà H số tiền 150.000.000 đồng chưa trả. Do đó lời khai của bà H về việc 

bà D còn nợ bà 150.000.000 đồng là có căn cứ. 

[3] Ông G cho rằng khoản nợ 150.000.000 đồng là nợ riêng của bà D, 

ông không biết, không đồng ý trả nợ.  

Thấy rằng, bà D vay tiền của nhiều người trong thời gian dài với số tiền 

lớn, trong đó có bà H với số tiền 150.000.000 đồng. Taị thời điểm bà D vay 

tiền, bà D và ông G còn chung sống. Ông G thừa nhâṇ bà D là người chi tiêu 

sinh hoaṭ trong gia đình, gia đình ông thường đi du lịch trong khi bà D nghỉ 

hưu sớm do mất sức lao đôṇg, ông G làm ruôṇg. Ông G khai ông không biết 

về các khoản nơ ̣ của bà D là không có căn cứ chấp nhận. Ông G có trách 

nhiệm cùng bà D trả cho bà H số tiền 150.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 

27 Luật hôn nhân và gia đình. 

 [4] Về tiền lãi: Tại biên bản ngày 11-11-2022 tại Công an Huyện 

Dương Minh Châu, bà D khai bà vay tiền bà H với mức lãi 15.000.000 

đồng/30 ngày nhưng bà H không thừa nhận, bà H cho rằng hai bên không 

thoả thận lãi. Do hai bên không xác định rõ lãi suất, có tranh chấp về lãi suất, 

căn cứ vào khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. Bà H yêu cầu tính lãi tính 

từ thời điểm nộp đơn khởi kiện ngày 18-4-2023 cho đến nay (ngày 18-8-

2013) là phù hợp nên ghi nhận. 

Tiền lãi cụ thể: 10%/năm x 150.000.000 đồng x 04 tháng = 5.000.000 

đồng.  

Như vậy, ông G, bà D có trách nhiệm liên đới trả bà D số tiền: 

150.000.000 đồng + 5.000.000 đồng = 155.000.000 đồng. 

Từ những phân tích trên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H; chấp 

nhận đề nghị của Kiểm sát viên. 

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 1 

Điều 14, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016: 

Bà D, ông G phải chịu án phí đối với yêu cầu của bà H được chấp nhận: 

155.000.000 đồng x 5% = 7.750.000 đồng. 

Bà H không phải chịu. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Căn cứ vào Điều 155, 429, 463, 466, 470 Bộ luật dân sự 2015, Điều 27 

Luật HNGĐ năm 2014; khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thi ̣ Xuân H đối với bà Võ 

Thị D, ông Lưu Thế G.  

1.1. Buộc bà Võ Thị D, ông Lưu Thế G có trách nhiệm liên đới trả cho 

bà Trần Thi ̣ Xuân H số tiền là 155.000.000 đồng (trong đó tiền gốc  

150.000.000 đồng, tiền lãi 5.000.000 đồng).   

1.2. Trường hợp bên phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì kể từ 

ngày 19-8-2023 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất  quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Bà Võ Thị D, ông Lưu Thế G phải chịu 7.750.000 (bảy triêụ bảy 

trăm năm mươi nghìn) đồng.   

2.2. Bà Trần Thi ̣ Xuân H không phải chịu. Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Dương Minh Châu hoàn trả cho bà Trần Thi ̣ Xuân H số tiền tạm ứng 

án phí 3.750.000 (ba triêụ bảy trăm năm mươi nghìn) đồng theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0013300 ngày 18 tháng 4 năm 2023.  

3. “Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”. 

4. Các đương sư ̣được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sư ̣vắng măṭ được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết.  

 
 Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND Huyện DMC; 

- CC THA Huyện DMC; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS;  

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

TẠ THỊ HẠ 
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